
TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V ỆT NAM
HUYỆN DI LINH – LÂM ĐỒNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bản án số: 78/2021/HS-ST
Ngày 20-10-2021.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V ỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH – TỈNH LÂM ĐỒNG
-Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông K’My Na
Các Hội thẩm nhân dân:
Bà Vương Thị Huyền- Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn V ết Xuân
Ông K’ Đào- Nguyên hiệu trưởng trường tiểu học Liên Đầm 2
- Thư ký phiên tòa: bà Giáp Thị Thu Ly– Thư ký Tòa án nhân dân huyện

Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.
- Đại diện V ện kiểm sát nhân dân huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng tham

gia phiên tòa: Ông Phạm Quang Tuyên - Kiểm sát V ên.
Ngày 20 tháng 10 năm 2021 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Di Linh.

Xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 66/2021/TLST-HS
ngày 19-8-2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 69/2021/HSST-QĐ
ngày 10-9-2021 và Quyết định hoãn phiên tòa số 14/2021/HSST-QĐ ngày 22
tháng 9 năm 2021 đối với bị cáo:
Họ và tên: Nguyễn Phi H (Tên gọi khác: H Axít, H Híp); sinh 22-9-2002 tại
Lâm Đồng; Nơi cư trú: Số 175 thôn 7, xã G , huyện D , tỉnh Lâm Đồng; nghề
nghiệp: Làm nông; trình độ văn hóa: 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn
giáo: Không; quốc tịch: V ệt Nam; con ông Nguyễn Thanh H và bà Mai Thị M
h;

Tiền án: Không.
Tiền sự: Ngày 18-01-2021 bị công an xã Gia H xử phạt 2.000.000 đồng về

hành V đánh nhau, nộp phạt ngày 05-4-2021.
Bị cáo bị tạm giam từ ngày 01-04-2021 đến nay, hiện đang bị tạm giam tại

Nhà tạm giữ Công an huyện Di Linh. Có mặt tại phiên tòa.
Người bị hại:
-Chị Trần Thị Tường V , sinh ngày 27-9-2007.

Địa chỉ:Thôn 5, xã Gia H , huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Có mặt.
Người đại diện hợp pháp của bị hại: Bà Trần Thị Th , sinh năm 1970.
Địa chỉ: Số 26, thôn 5, xã G , huyện D , tỉnh Lâm Đồng.
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Người đại diện theo ủy quyền của người đại diện hợp pháp của bị hại chị Trần
Thị Song H , sinh năm 1996
Địa chỉ: Số 26, thôn 5, xã G , huyện D , tỉnh Lâm Đồng.
Văn bản ủy quyền ngày 14-10-2021. Có mặt tại phiên tòa.

Người bào chữa cho bị hại:
1. Bà Trần Thanh X - Trợ giúp V ên pháp lý thuộc trung tâm trợ giúp pháp

lý
Nhà nước tỉnh Lâm Đồng.

2. Bà Mơ Th -Trợ giúp V ên pháp lý thuộc trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà
nước

tỉnh Lâm Đồng.
3 .Bà Nguyễn Thị M - Trợ giúp V ên pháp lý thuộc trung tâm trợ giúp pháp

lý Nhà nước tỉnh Lâm Đồng.
Bà Mơ Th và Bà Nguyễn Thị M vắng mặt tại phiên tòa nhưng có đơn xin xét
xử vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung

vụ án được tóm tắt như sau:
Từ đầu tháng 09/2020, Nguyễn Phi H , sinh ngày 22-9-2002 có quan hệ yêu

đương với Trần Thị Tường V , sinh ngày 27-9-2007, cư trú: thôn 5, xã G , huyện
D .

Vào sáng ngày 28-09-2020, bị cáo H có chở chị V đi chơi sau đó hai
người về căn nhà gỗ bỏ hoang của gia đình bị cáo H ở số 158 thôn 7, xã G ,
huyện D , tỉnh Lâm Đồng. Tại đây, bị cáo H nảy sinh ý định giao câu nên bế V
lên và đặt xuống giường ngủ tại phòng khách trong nhà. Lúc này, V đẩy bị cáo
H ra, hai bên giằng co một lúc, theo kiểu đùa giỡn thì V không chống cự nữa
mà đồng ý cho bị cáo H thực hiện hành V giao câu. Bị cáo H dùng tay sờ ngực
và hôn vào miệng V , bị cáo H tự cởi đồ của mình và V ra sau đó thực hiện
hành V giao câu bằng cách đưa dương vât của mình vào trong âm đạo của V
rồi sau đó rút dương vât ra khỏi âm đạo và xuât tinh ra ga trải giường. Sau khi
thực hiện hành V giao câu xong thì hai bên nằm ôm nhau một lúc rồi bị cáo H
lây xe chở V về nhà.

Trong khoảng thời gian từ ngày 29-09-2020 đến ngày 17-01-2021 được sự
đồng ý của V nên bị cáo H và V đã nhiều lần (khoảng 07 lần) thực hiện V ệc
giao câu với nhau cũng tại căn nhà gỗ nói trên.

Ngày 18-01-2021, sau khi đi học về thì V đến căn nhà gỗ nói trên và ở lại
đây với bị cáo H . Đến khoảng 20h cùng ngày, bị cáo H và V nằm ôm hôn nhau,
bị cáo H tự cởi đồ của mình ra và giúp V cởi đồ sau đó hai bên có thực hiện
hành V giao câu và xuât tinh ra ga trải giường.

Sáng ngày 19-01-2021, do V đi qua đêm không về nên mẹ của V là bà
Trần Thị Th , sinh năm 1970, thường trú: Thôn 5, xã G , huyện D đi tìm và bắt
gặp V đang ở trong căn nhà gỗ nói trên nên đã làm đơn tố cáo đến cơ quan
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Công an huyện D . Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện D đã đến tiến hành
khám nghiệm hiện trường, thu giữ tâm ga trải giường nơi xảy ra sự V ệc để phục
vụ công tác giám định.

Tại bản kết luân pháp y số 03/2021/TD ngày 20/01/2021 của trung tâm
pháp y tỉnh Lâm Đồng kết luân: Bộ phân sinh dục của Trần Thị Tường V : màng
trinh hình vành khăn, giãn rộng, không rách, xung huyết ở vị trí 6 giờ (dưới
màng trinh); không tìm thây tinh trùng trong âm đạo.

Tại bản kết luân giám định số 1150/C09B ngày 24/03/2021 của Phân V ện
khoa học hình sự tại TP HCM kết luân: Trên ga giường gửi đi giám định có tinh
trùng. Kiểu gen của mẫu tinh trùng này trùng với kiểu gen của Nguyễn Phi H .

Về vât chứng thu giữ:
- 01 tâm ga trải giường kẻ caro màu hồng, trắng, tím.
- 01 điện thoại itel màu đen của bị cáo H .
Tại cơ quan điều tra, bị cáo Nguyễn Phi H đã khai nhân toàn bộ hành V

phạm tội của mình như đã nêu trên.
Về trách nhiệm dân sự: Gia đình Nguyễn Thị Tường V yêu cầu bồi thường

thiệt hại cho sức khỏe và tinh thần cho người bị hại là 40.000.000đồng. Nguyễn
Phi H chưa bồi thường thiệt hại.

Tại bản cáo trạng số 68/CT-VKS ngày 18-8-2021 của V ện kiểm sát nhân
dân huyện Di Linh đã truy tố bị cáo Nguyễn Phi H về tội “ Giao câu với người
từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” theo điểm a khoản 2 Điều 145 của Bộ luât hình
sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa bị cáo đã thừa nhân toàn bộ hành V phạm tội như bản cáo
trạng V ện kiểm sát đã truy tố, không thắc mắc khiếu nại gì về nội dung bản cáo
trạng.

Tại phiên tòa đại diện V ện kiểm sát nhân dân huyện Di Linh giữ nguyên
quyết định truy tố bị cáo theo cáo trạng đã công bố và đề nghị Hội đồng xét xử
áp dụng điểm a khoản 2 Điều 145; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 của Bộ luât
hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017, xét xử bị cáo từ 04 năm đến
05 năm tù.

Tại phiên tòa hôm nay người bị hại Trần Thị Tường V , người đại diện
hợp pháp của bị hại bà Minh và người đại diện theo ủy quyền chị Hương yêu
cầu bị cáo bồi thường tiền phí giám định là 3.000.000đ; tiền xe đi lại từ Ninh
Thuân về Di Linh và ngược lại để làm V ệc 05 lần 1.6000.000đ; tiền phiếu xét
nghiệm COV D-19 là 1.200.000đ; tiền tổn thât về tinh thần, danh dự, nhân phẩm,
tổn hại sức khỏe là 14.000.000đ; tiền xe đi lại làm V ệc với cơ quan điều tra,
chăm sóc bị hại 2.500.000đ. Tổng cộng 22.300.000đ.

Bị cáo nói lời sau cùng xin Hội đồng xét xử xem xét, xét xử giảm nhẹ
hình phạt cho bị cáo.

Ý kiến của bà Xuân bào chữa cho bị hại: Thống nhât với bản luân tội của
V ện kiểm sát, về trách nhiệm dân sự công nhân sự thỏa thuân của các bên.
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Bà Mai vắng mặt và có gửi bản luân tội, về tội danh thống nhât với tội
danh “Giao câu đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Về hình phạt: Thống nhât với đề nghị của bị hại, người đại diện hợp pháp
của bị hại, và trợ giúp V ên pháp lý đồng nghiệp đề xuât.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được

tranh tụng tại phiên. Hội đồng xét xử nhân định như sau:
[1] Về hành V và các quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an

huyện Di Linh, Điều tra V ên,V ện kiểm sát nhân dân huyện Di Linh và Kiểm
sát V ên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình
tự, thủ tục quy định của Bộ luât tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên
tòa bị cáo và những người tham gia tố tụng không ai có ý kiến thắc mắc hoặc
khiếu nại về hành V và các quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng và
người tiến hành tố tụng. Do đó các hành V và các quyết định tố tụng của cơ
quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Nguyễn Phi H đã thừa nhân toàn bộ
hành V phạm tội và khai nhân: Khoảng thời gian từ ngày 28-09-2020 đến ngày
18-01-2021 tại thôn 07, xã G , huyện D , tỉnh Lâm Đồng; do có quan hệ yêu
đương nên bị cáo Nguyễn Phi H là người trên 18 tuổi đã nhiều lần (khoảng 07
lần) thực hiện hành V giao câu đối với Trần Thị Tường V tại thời điểm thực
hiện hành V chỉ mới 13 tuổi 00 tháng 01 ngày) là người từ đủ 13 tuổi đến dưới
16 tuổi.

Căn cứ bản kết luân pháp y số 03/2021/TD ngày 20-01-2021 của trung tâm
pháp y tỉnh Lâm Đồng kết luân: Bộ phân sinh dục của Trần Thị Tường V : màng
trinh hình vành khăn, giãn rộng, không rách, xung huyết ở vị trí 6 giờ (dưới
màng trinh); không tìm thây tinh trùng trong âm đạo và bản kết luân giám định
số 1150/C09B ngày 24-03-2021 của Phân V ện khoa học hình sự tại Thành phố
Hồ Chí Minh kết luân: Trên ga giường gửi đi giám định có tinh trùng. Kiểu gen
của mẫu tinh trùng này trùng với kiểu gen của Nguyễn Phi H .

[3] Căn cứ lời khai nhân tội của bị cáo, lời khai của bị hại và lời khai của
các nhân chứng phù hợp với các chứng cứ thu thâp được có trong hồ sơ đã có đủ
căn cứ xét xử bị cáo Nguyễn Phi H về tội “Giao câu với người từ đủ 13 tuổi đến
dưới 16 tuổi” đúng như tội danh và điều luât mà V ện kiểm sát nhân dân huyện
Di Linh đã truy tố.

[4] Xét hành V phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo biết
rõ bị hại là người chưa thành niên, được pháp luât bảo vệ về tính mạng, danh dự
nhân phẩm, tự do về thể chât và tư duy, quyền và lợi ích hợp pháp khác của trẻ
em nhưng vì động cơ nhằm thỏa mãm dục vọng của bản thân, lợi dụng bị hại
chưa nhân thức đầy đủ, bị cáo đã thực hiện hành V giao câu trái với ý muốn
của bị hại người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Hành V của bị cáo không
những trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm ,sự phát triển bình
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thường lành mạnh của trẻ em mà còn gây ảnh hưởng xâu đến tâm, sinh lý của trẻ
em về lâu dài, làm tổn thương đến trẻ cũng như gia đình của trẻ. Về nhân thân bị
cáo, ngày 18-01-2021 bị công an xã Gia H xử phạt 2.000.000 đồng về hành V
đánh nhau, nộp phạt ngày 05-4-2021. Do vây, V ệc xét xử đối với bị cáo phải
nghiêm khắc, cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian mới có tác dụng giáo dục
bị cáo và phòng ngừa chung.

[5] Tuy nhiên, khi lượng hình cũng cần xem xét cho bị cáo ở chỗ, sau khi
phạm tội bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên cần áp dụng điểm s
khoản 1 Điều 51 Bộ luât hình sự để giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự cho
bị cáo.

[6] Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa hôm nay người bị hại Trần Thị
Tường V và người đại diện theo ủy quyền của người đại diện hợp pháp của bị
hại chị Hương yêu cầu bị cáo bồi thường tiền phí giám định là 3.000.000đ; tiền
xe đi lại từ Ninh Thuân về Di Linh và ngược lại để làm V ệc 05 lần 1.6000.000đ;
tiền phiếu xét nghiệm COV D-19 là 1.200.000đ; tiền tổn thât về tinh thân danh
dự nhân phẩm, tổn hại sức khỏe là 14.000.000đ; tiền xe đi lại làm V ệc với cơ
quan điều tra, chăm sóc bị hại là 2.500.000đ. Tổng cộng là 22.300.000đ. Bị cáo
đồng ý bồi thường nên công nhân sự thỏa thuân là phù hợp.

[7] Về xử lý vât chứng: Căn cứ Điều 106 Bộ luât tố tụng Hình sự tịch thu
tiêu hủy một tâm ga trải giường kẻ caro nhiều mầu. Tại phiên tòa bị cáo không
xin nhân lại 01 diện thoại hiệu Itel màu đen đã qua sử dụng, bị hư hỏng, nứt vỡ
màn hình, mât nắp đây phía sau, không khởi động được nên tịch thu tiêu hủy là
phù hợp.

[8] Về án phí: Căn cứ Điều 135 và Điều 136 Bộ luât tố tụng hình sự và
Nghị quyết 326/2016/QH14 ngày 30-12-2016 về án phí, lệ phí Tòa án. Bị cáo
phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của
pháp luât.

Vì các lẽ trên;
QUYẾT ĐỊNH

1.Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Phi H , tên gọi khác: H Axít, H Híp phạm tội
“ Giao câu với người tử đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 145; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ
luât hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017. Căn cứ Điều 106, Điều
135, Điều 136 Bộ luât tố tụng hình sự.

Căn cứ Điều 584, Điều 585, Điều 586, Điều 592 của Bộ luât dân sự. Nghị
quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc
hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Phi H 04 (Bốn) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày
01-4-2021.

Về trách nhiệm Dân sự: Bị cáo Nguyễn Phi H bồi thường thiệt hại cho gia
đình bị hại số tiền 22.300.000đ ( Hai mươi hai triệu ba trăm nghìn đồng).
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Về xử lý vât chứng: Tịch thu tiêu hủy một tâm ga trải giường kẻ caro
nhiều mầu và 01 diện thoại hiệu Itel màu đen đã qua sử dụng, bị hư hỏng, nứt vỡ
màn hình, mât nắp đây phía sau, không khởi động được theo biên bản giao nhân
vât chứng giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Di Linh với Chi cục
Thành án dân sự huyện Di Linh ngày 18-8-2021.

2.Về án phí: Bị cáo Nguyễn Phi H phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự
sơ thẩm và 1.150.000đ án phí Dân sự sơ thẩm.

Trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án bị cáo và người bị hại có quyền
kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng để yêu cầu xét xử phúc thẩm.
Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

- TAND tỉnh Lâm Đồng; THẨM PHÁN -CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
- VKSND huyện Di Linh;
- Công an huyện Di Linh;
- Bị cáo (để thi hành);

- Sở TP tỉnh Lâm Đồng; K’ My Na
- Chi cục THADS huyện Di Linh;
- THA hình sự; Lưu hồ sơ vụ án.


